
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số B30-TT18, khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XD&TM LÊ PHAN 

0108683182

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XD&TM LÊ PHAN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE PHAN XD&TM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế điện - cơ điện công trình;
Thiết kế cấp - thoát nước;
Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình
(Khoản 14 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 
nghị định 59/2015/NĐ-CP)`
 
Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm 
tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 
Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

7110(Chính)

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 
(Điều 43 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

4329

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Kinh doanh Phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Khoản 2 – 
Điều 53 Luật phòng cháy chữa cháy)

4659

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. 299 Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:  038080000212

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ ĐÔNG                        Nam
05/11/1980 Kinh Việt Nam

10/02/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư      

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038080000212
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÔNG                        Nam

05/11/1980 Kinh Việt Nam

10/02/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư      

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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